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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HOÀ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Xuân Quyền 

Các Hội thẩm nhân dân:             1. Ông Ngô Sỹ Lượng 

                                                      2. Ông Hồ Văn Hào 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Thư ký Toà án nhân 

dân thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên toà: Ông Hồ Văn Thái - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 01 tháng 02 năm 2024, tại Nhà V, phường H, thị xã T. Tòa án 

nhân dân thị xã Thái Hòa mở phiên tòa xét xử lưu động công khai vụ án hình sự sơ 

thẩm thụ lý số 03/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 04/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2024, đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Phan Tiến C - Tên gọi khác: Không; sinh ngày 04 tháng 9 năm 

1987, tại thị xã T, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khối Đ, phường 

H, thị xã T, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 8/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan 

Đình T con bà Ngô Thị H (đều đã chết); Vợ Hoàng Thị H1, sinh năm: 1988; con; Có 

02 con lớn sinh năm: 2012, nhỏ sinh năm: 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/12/2023 cho đến nay (có mặt). 

- Người có quyền lợi – nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm: 

1980 

Trú tại: Khối Đ, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An 

Có mặt 

- Người chứng kiến: Ông Tống Nguyên Ư, sinh năm: 1960 

Trú tại: Khối Đ, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An 

Có mặt 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án tóm tắt như sau: 

Vì  muốn có pháo nổ vào dịp tết Nguyên Đán năm 2024, nên vào khoảng tháng 

5/2023, Phan Tiến C đã lên mạng tìm hiểu cách thức chế tạo pháo nổ. Sau khi biết 

được cách chế tạo pháo, với số tiền khoảng 3.000.000đ (ba triệu đồng) C thông qua 

chợ T2 đặt mua các hóa chất gồm Lưu H2 (S), bột Natri có tên khoa học là S benzoat 
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(NaC6H5CO2), bột nhôm (Al), bột than củi (C) và dây cháy chậm. Ngoài ra, C còn 

mua ở chợ T3 các loại giấy màu, giấy học sinh, keo 502, keo dán giấy, bút, kéo và 

chuẩn bị các công cụ để sản xuất pháo gồm các ống inox, ống nhựa pháo, thanh kim 

loại, vỏ hộp, bìa cát tông, cát. Khi mua được các hóa chất công cụ cần thiết, Phan 

Tiến C đem về phòng ngủ của gia đình anh trai là Phan Phi H3 (đã chết) (ngôi nhà 

sát cạnh gia đình Chiến đang sinh sống, hiện là nơi thờ tự ông, bà, bố, mẹ, anh trai 

của C và được C ở, trông nom và quản lý). Để sản xuất được pháo nổ Phan Tiến C 

trộn các hóa chất mua được gồm bột natri, bột nhôm, bột than, lưu huỳnh lần lượt 

theo tỷ lệ (5:5:5:2) rồi bỏ vào hộp có ghi dòng chữ “SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG”  trộn 

với nhau thành thuốc pháo nổ. Sau đó Phan Tiến C sử dụng các ống inox hoặc ống 

nhựa có hình dạng khác nhau để làm khuôn pháo và sử dụng bút, kéo để cắt giấy tùy 

theo kích thước quả pháo mình mong muốn, rồi quấn chặt giấy (loại giấy học sinh) 

quanh ống khuôn đến một độ dày mong muốn thì dừng lại và dùng keo dán giấy cố 

định giấy lại. Tiếp đó, Phan Tiến C rút khuôn để tạo ra các ống giấy hình trụ tròn, 

một đầu Phan Tiến C cho cát, cắt bìa cát tông thành hình tròn vừa đáy rồi dùng keo 

502 để bịt kín. Sau đó, Phan Tiến C dùng một ống nhựa rỗng có một đầu vuốt nhọn 

để lấy thuốc pháo đã trộn sẵn đổ vào trong lõi ống giấy hình trụ tròn rồi dùng đoạn 

thanh sắt có một đầu vuốt nhọn để nhồi chặt thuốc pháo. Sau khi đổ đầy ống, Phan 

Tiến C sử dụng cát và bìa cát tông hình tròn để bịt kín ống, rồi gắn dây cháy chậm 

vào thân ống hoặc đầu ống tùy thích và dùng keo dán 502 để dán kín lại, để thò ra 

đoạn dây cháy chậm dài 03cm. Cuối cùng, Phan Tiến C cắt các loại giấy màu dán 

xung quanh quả pháo để trang trí. Kết quả từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2023, Phan 

Tiến C đã chế tạo được nhiều loại pháo tự chế có nhiều đặc điểm khác nhau và để 

vào 08 thùng hình chữ nhật cụ thể: 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước 

(40x33x18)cm, bên trong có chứa 103 (một trăm linh ba) quả hình trụ tròn, kích 

thước đường kính 3cm, chiều dài 8cm, màu vàng, một đầu của mỗi quả có gắn một 

đoạn dây dài 3cm;  01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, 

bên trong có chứa 42 (bốn mươi hai) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, 

chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm; 01 (một) thùng 

xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x31x18)cm, bên trong có chứa 62 (sáu mươi 

hai) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một 

đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm; 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích 

thước (38x30x25)cm, bên trong có chứa 39 (ba mươi chín) quả hình trụ tròn, kích 

thước đường kính 3,5cm, chiều dài 10cm, bọc giấy vở học sinh, một đầu của mỗi quả 

có gắn dây dài 3cm; 01 (một) thùng nhựa hình hộp chữ nhật, kích thước 

(45x33x18)cm, màu đen, bên trong có chứa 25 (hai mươi lăm) quả hình trụ tròn, kích 

thước đường kính 5cm, chiều dài 9,5cm, màu xanh, một đầu của mỗi quả có gắn dây 

dài 3cm; 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (29x26x16)cm, bên 

trong có chứa 44 (bốn mươi bốn) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, 

chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm;  01 (một) thùng 

cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên trong có chứa 70 (bảy 

mươi) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, 

một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm và 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ 
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nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên trong có chứa 56 (năm mươi sáu) quả hình trụ 

tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 13 cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có 

gắn dây dài 3cm. Sau khi chế tạo xong Phan Tiến C cất giấu số pháo trên tại phòng 

ngủ của gia đình anh trai Phan Phi H3 và số công cụ cùng toàn bộ hóa chất còn thừa 

Phan Tiến C đem cất giấu vào trong tủ gỗ đặt tại phòng bếp của gia đình anh Phan 

Phi H3. Đến khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 29/12/2023, Tổ công tác Công an thị xã T 

đã bắt quả tang Phan Tiến C về hành vi sản xuất hàng cấm (pháo nổ) đồng thời thu 

giữ toàn bộ số pháo nổ có đặc điểm nêu trên.  

Ngày 29/12/2023, cơ quan CSĐT công an thị xã T đã tiến hành khám xét khẩn 

cấp tại nhà anh Phan Phi H3 (anh trai ruột của Phan Tiến C). Thu giữ bên trong chiếc 

tủ gỗ đặt tại phòng bếp của gia đình anh H3 gồm: 01(một) hình trụ tròn, màu trắng, 

kích thước (10x19,5)cm, bên trong có chứa chất bột màu trắng; 01(một) hình trụ tròn, 

màu trắng, kích thước (10x19,5)cm, bên trong có chứa chất bột màu vàng; 01(một) 

hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5)cm, bên trong có chứa chất bột màu 

đen; 01(một) túi ni lông màu trắng, bên trong có chứa chất bột màu xám; 03 (ba) lọ 

keo dán 502, mang nhãn hiệu keo dán Đức A, nắp màu đỏ, đã qua sử dụng; 04 (bốn) 

cuộn giấy hình trụ tròn, mỗi cuộn có kích thước chiều dài 9,5 cm, đường kính 3,5 

cm, một đầu được bịt kín, rỗng ruột,  xung quanh được bọc màu trắng; 01 (một) ống 

nhựa hình trụ tròn, màu xám, rỗng ruột, kích thước chiều dài 24 cm, đường kính 2,5 

cm, đã qua sử dụng; 01 (một) ống inox hình trụ tròn, kích thước chiều dài 19,5 cm, 

đường kính 2 cm, đã qua sử dụng;  01 (một) ống inox hình trụ tròn, kích thước chiều 

dài 11,5 cm, đường kính 1,2 cm, đã qua sử dụng;  01 (một) ống nhựa hình trụ tròn, 

màu xám đỏ, rỗng ruột, kích thước chiều dài 9,5 cm, đường kính 2,5 cm, đã qua sử 

dụng; 01 (một) thanh kim loại, màu bạc, một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều 

dài 19cm;  01 (một) lọ keo dán giấy, nắp màu xanh, đã qua sử dụng;  01 (một) ống 

nhựa trong suốt, một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều dài 21cm, đường kính  1 

cm, đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc bút bi màu xanh, đã qua sử dụng; 01 (môt) vỏ 

hộp hình trụ tròn, màu vàng, rỗng ruột, không có nắp đậy, bên ngoài có ghi dòng chữ 

“SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG”,  kích thước chiều cao 12cm, đường kính đáy 11cm, 

đường kính nắp hộp 12cm; 01 (một) chiếc kéo, kích thước chiều dài 19,5cm, có cán 

màu đen, đã qua sử dụng; 05 (năm) mảnh bìa cát tông, được cắt thành hình tròn, kích 

thước đường kính 2,5cm; 252 (hai trăm năm mươi hai) tờ giấy nhiều màu sắc, có 

cùng đặc điểm kích thước, mỗi một tờ có kích thước là  (33x4)cm. Lực lượng chức 

năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng đưa về công an thị 

xã T để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.  

Tại biên bản mở niêm phong, xác định khối lượng, lấy mẫu giám định và niêm 

phong lại vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/12/2023 của cơ quan CSĐT công an thị xã 

T xác định số vật chứng thu giữ trong quá trình bắt quả tang Phan Tiến C củ thể như 

sau:   

+ 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (40x33x18)cm, bên trong 

có chứa 103 (một trăm linh ba) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 3cm, chiều 

dài 8cm, màu vàng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X1) sau khi 

loại bỏ bao bì có khối lượng là 6,624kg. Lấy mẫu 0,252 kg để trưng cầu giám định 
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(ký hiệu M1). 

+ 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, bên trong 

có chứa 42 (bốn mươi hai) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 

9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X2) sau khi loại 

bỏ bao bì có khối lượng là 9,105 kg. Lấy mẫu 0,827 kg để trưng cầu giám định (ký 

hiệu M2). 

+ 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x31x18)cm, bên trong 

có chứa 62 (sáu mươi hai) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 

9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X3), sau khi 

loại bỏ bao bì có khối lượng là 10,304 kg. Lấy mẫu 0,836 kg để trưng cầu giám định 

(ký hiệu M3)   . 

+ 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (38x30x25)cm, bên trong 

có chứa 39 (ba mươi chín) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 3,5cm, chiều dài 

10cm, bọc giấy vở học sinh, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X4), 

sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 3,45 kg. Lấy mẫu 0,439 kg để trưng cầu giám 

định (ký hiệu M4). 

+ 01 (một) thùng nhựa hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, màu đen, 

bên trong có chứa 25 (hai mươi lăm) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 5cm, 

chiều dài 9,5cm, màu xanh, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X5), 

sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 4,249 kg. Lấy mẫu 0,778 kg để trưng cầu 

giám định (ký hiệu M5). 

+ 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (29x26x16)cm, bên 

trong có chứa 44 (bốn mươi bốn) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, 

chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X6), 

sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 5,878 kg. Lấy mẫu 0,630 kg để trưng cầu 

giám định (ký hiệu M6). 

+ 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên 

trong có chứa 70 (bảy mươi) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều 

dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X7), sau khi 

loại bỏ bao bì có khối lượng là 5,98 kg. Lấy mẫu 0,451 kg để trưng cầu giám định 

(ký hiệu M7). 

 + 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên 

trong có chứa 56 (năm mươi sáu) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, 

chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm (ký hiệu X8), 

sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 6,53 kg. Lấy mẫu 0,65 kg để trưng cầu giám 

định (ký hiệu M8). 

Như vậy số pháo thu giữ của Phan Tiến C trong quá trình bắt quả tang sau khi 

loại bỏ bao bì có tổng khối lượng là 52,12 kg. 

         Tại biên bản mở niêm phong, xác định khối lượng, lấy mẫu giám định và niêm 

phong lại vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 30/12/2023 của cơ quan CSĐT công an thị xã 

T xác định số vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Phan Tiến C cụ 

thể như sau:  

+ 01 (một) hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10 x 19,5) cm, bên trong 
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có chứa chất bột màu trắng (ký hiệu H1), sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 

0,333 kg. Lấy mẫu 0,006 kg để trưng cầu giám định (ký hiệu N1).   

+ 01 (một) hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10 x 19,5) cm, bên trong 

có chứa chất bột màu vàng (ký hiệu H2), sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 

0,077 kg. Lấy mẫu 0,004 kg để trưng cầu giám định (ký hiệu N2).   

+ 01 (một) hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10 x 19,5) cm, bên trong 

có chứa chất bột màu đen (ký hiệu H3), sau khi loại bỏ bao bì có khối lượng là 0,224 

kg. Lấy mẫu 0,004 kg để trưng cầu giám định (ký hiệu N3).   

+ 01 (một) túi nilong, màu trắng, bên trong có chứa chất bột màu xám, sau khi 

loại bỏ bao bì có khối lượng là 0,28 kg. Lấy mẫu 0,003 kg để trưng cầu giám định 

(ký hiệu N4).   

Tại kết luận giám định số 72/KL-KTHS(Đ2-CN) ngày 05/01/2024 của phòng 

K Công an tỉnh N kết luận:  

- Các mẫu vật ( ký hiệu từ M1 đến M) thu giữ trong quá trình bắt quả tang của 

Phan Tiến C gửi giám định đều là pháo; đều thuộc loại pháo nổ. 

- Mẫu vật ( ký hiệu N1) gửi giám định là Sodium benzoat (NaC6H5CO2).

- Mẫu vật (ký hiệu N2) gửi tới giám định là bột lưu huỳnh (S). 

- Mẫu vật (ký hiệu N3) gửi tới giám định là bột than củi (C).  

- Mẫu vật (ký hiệu N4) gửi tới giám định là bột nhôm (AL).  

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 22 tháng 01 năm 2024, của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Thái Hoà đã truy tố Phan Tiến C về tội “Sản xuất hàng cấm” theo 

quy định tại điểm g khoản 2 điều 190- BLHS. 

Tại phiên toà, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38- 

BLHS: Xử phạt bị cáo Phan Tiến C từ 05 (năm) năm đến 05 (năm) năm 03 (ba) tháng 

tù về tội “ Sản xuất hàng cấm” 

Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo nghề nghiệp lao động tự do, thu nhập thấp nên 

đề nghị Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.  

Vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 - 

BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 - BLTTHS: Đề nghị hội đồng xét xử tuyên tịch 

thu tiêu hủy toàn bộ vật chứng đã thu giữ của Phan Tiến C. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

Bị cáo nhất trí về tội danh, mức hình phạt mà Đại diện Viện kiểm sát đề nghị, 

bị cáo không tranh luận gì, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 
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tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội 

quả tang lập hồi 17 giờ 45 phút ngày 29/12/2023, Biên bản khám xét lập vào hồi 18 

giờ 50 phút, ngày 29/12/2023 tại khối Đ, phường H, thị xã T. Lời khai nhận tội của 

bị cáo còn phù hợp với lời khai người chứng kiến trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại 

phiên tòa. Từ đó đã xác định được vào khoảng tháng 5 năm 2023 Phan Tiến C đã 

mua các loại hoá chất gồm Lưu H2, bột Natri (S2), bột nhôm, bột than củi, dây cháy 

chậm và một số công cụ cần thiết để phục vụ cho việc chế tạo pháo nổ. Sau khi mua 

được các loại hoá chất và các công cụ cần thiết, Phan Tiến C đem về phòng ngủ của 

gia đình anh trai là Phan Phi H3  tại khối Đ, phường H, thị xã T để sản xuất pháo. Từ 

tháng 5 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Phan Tiến C đã chế tạo được số pháo nổ 

gồm 103 (một trăm linh ba) quả pháo nổ hình trụ tròn, kích thước (3x8)cm, màu 

vàng, có khối lượng là 6,624kg; 42 (bốn mươi hai) quả pháo nổ hình trụ tròn, kích 

thước (4x9,5)cm, màu hồng, có khối lượng là 9,105 kg; 62 (sáu mươi hai) quả pháo 

nổ hình trụ tròn, kích thước (4x9,5)cm, màu hồng, có khối lượng là 10,304 kg; 39 

(ba mươi chín) quả pháo nổ hình trụ tròn, kích thước đường kính (3,5x10)cm, bọc 

giấy vở học sinh, có khối lượng là 3,45 kg; 25 (hai mươi lăm) quả pháo nổ hình trụ 

tròn, kích thước đường kính (5x9,5)cm, màu xanh, có khối lượng là 4,249 kg;  44 

(bốn mươi bốn) quả pháo nổ hình trụ tròn, kích thước đường kính (4x9,5)cm, màu 

xanh, có khối lượng là 5,878 kg; 70 (bảy mươi) quả pháo nổ hình trụ tròn, kích thước 

(4x9,5)cm, màu hồng, có khối lượng là 5,98 kg; 56 (năm mươi sáu) quả hình trụ tròn, 

kích thước (4x 9,5) cm, màu xanh, có khối lượng là 6,53 kg. Tổng khối lượng pháo 

nổ mà Phan Tiến C đã sản xuất là 52,12 kg. Kết luận thể hiện toàn bộ số pháo mà C 

sản xuất điều là pháo nổ, mục đích Phan Tiến C sản xuất pháo là để sử dụng. Do đó 

hành vi của Phan Tiến C đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội “sản xuất hàng cẩm”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 190- BLHS như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

Vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm 

cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến trật tự quản lý 

kinh tế của nhà nước mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bất bình, tạo tâm 

lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nhất là vào dịp trước, trong và sau tết 

Nguyên đán. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, ý thức được việc 

sản xuất pháo nổ là bị pháp luật nghiêm cấm và trừng trị nhưng vì thái độ xem thường 

pháp luật nên vẫn cố ý thực hiện. Do đó, đối với bị cáo cần có một mức hình phạt 

nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện 

để cải tạo giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[3] Xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, trong quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội; Bị cáo có bố đẻ  là 

ông Phan Đình T được nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất; Huy 



7 
 

 
 

chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba. Ngoài ra bị cáo còn được Ban chỉ huy Quân sự thị 

xã T tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 

dự bị động viên. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51- Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây 

ra kết hợp xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

Hội đồng xét xử thấy rằng cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian mới đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo. 

 [4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình 

sự thì bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều 

cho thấy bị cáo nghề nghiệp lao động tự do, thu nhập thấp. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

quyết định miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5] Về vật chứng vụ án: Đối với vật chứng gồm  01 (một) thùng xốp hình hộp 

chữ nhật, kích thước (40x33x18)cm, bên trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 98 

(chín mươi tám) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 3cm, chiều dài 8cm, màu 

vàng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 6,372kg; 01 (một) 

thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, bên trong có chứa vỏ giấy 

niêm phong và 37 (ba mươi bảy) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều 

dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 

8,278 kg; 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x31x18)cm, bên 

trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 57 (năm mươi bảy) quả hình trụ tròn, kích 

thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây 

dài 3cm có khối lượng là 9,468 kg; 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước 

(38x30x25)cm, bên trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 34 (ba mươi bốn) quả hình 

trụ tròn, kích thước đường kính 3,5cm, chiều dài 10cm, bọc giấy vở học sinh, một 

đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 3,011 kg;  01 (một) thùng nhựa 

hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, màu đen, bên trong có chứa vỏ giấy 

niêm phong và 20(hai mươi) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 5cm, chiều 

dài 9,5cm, màu xanh, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 

3,471kg; 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (29x26x16)cm, bên 

trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 39 (ba mươi chín) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm 

có khối lượng là 5,248 kg; 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước 

(35x23x15)cm, bên trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 65 (sáu mươi lăm) quả 

hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của 

mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 5,529 kg; 01 (một) thùng cát tông hình 

hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 

51 (năm mươi một) quả hình trụ tròn, kích thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, 

màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có khối lượng là 5,965 kg; 01 hộp 

giấy bìa cát tông hình chữ nhật, có kích thước (32x32x35)cm bên trong có chứa vỏ 

giấy niêm phong, 01 hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5), bên trong có 

chứa chất bột màu trắng là hóa chất sử dụng để chế tạo pháo nổ có tổng khối lượng 
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0,327kg; 01 hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5), bên trong có chứa 

chất bột màu vàng là hóa chất dùng để chế tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 0,073kg; 

một hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5)cm, bên trong có chứa chất 

bột màu đen là hóa chất dùng để chế tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 0,22kg và 01 

túi ni lông màu trắng, bên trong có chứa chất bột màu xám là hóa chất dùng để chế 

tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 0,277kg; 03 lọ kéo dán 502, mang nhãn hiệu keo 

dán Đức A, nắp màu đỏ, đã qua sử dụng; 04 cuộn giấy hình trụ tròn, mỗi cuộn có 

kích thước chiều dài 9,5cm, đường kính 3,5cm, một đầu được bịt kín, rỗng ruột, xung 

quanh được bọc màu trắng; 01 ống nhựa hình trụ tròn, màu xám, rỗng ruột, kích 

thước chiều dài 24cm, đường kính 2,5cm đã qua sử dụng; 01 ống inox hình trụ tròn, 

kích thước chiều dài 19,5cm, đường kính 2cm, đã qua sử dụng; 01 ống inox hình trụ 

tròn, kích thước 11,5cm, đường kính 1,2cm, đã qua sử dụng; 01 ống nhựa hình trụ 

tròn, màu xám đỏ, rỗng ruột, kích thước chiều dài 9,5cm, đường kính 2,5cm, đã qua 

sử dụng; 01 thanh kim loại, màu bạc, một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều dài 

19cm; 01 lọ keo dán giấy, nắp màu xanh đã qua sử dụng; 01 ống nhựa trong suốt, 

một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều dài 21cm, đường kính 01cm đã qua sử 

dụng; 01 chiếc bút bi màu xanh, đã qua sử dụng; 01 vỏ hộp hình trụ tròn, màu vàng, 

rỗng ruột, không có nắp đậy, bên ngoài có ghi dòng chữ “S1 nước nhũ vàng”, kích 

thước chiều cao 12cm, đường kính đáy 11cm, đường kính nắp hộp 12cm; 01 chiếc 

kéo, kích thước chiều dài 19,5cm, có cán màu đen đã qua sử dụng; 05 mảnh bìa cát 

tông, được cắt hình trụ tròn, kích thước đường kính 2,5cm; 252 tờ giấy nhiều màu 

sắc, có cùng đặc điểm kích thước, mỗi một tờ có kích thước (33x4)cm, số còn lại đã 

sử dụng hết trong quá trình giám định. Xét đây là vật nhà nước cấm tàng trữ, không 

còn giá trị sử dụng, công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, tiêu 

huỷ theo điểm a, c khoản 1 Điều 47 - BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 - BLTTHS. 

[7]  Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phan Tiến C 05 (năm) năm tù về tội “ Sản xuất hàng cấm”. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để tạm giữ, tạm giam ngày 

29/12/2023. 

2. Về vật chứng vụ án: Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 47 - BLHS; điểm a, 

c khoản 2 Điều 106 - BLTTHS:Tịch thu, tiêu hủy: 

- 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (40x33x18)cm, bên trong 

có chứa vỏ giấy niêm phong và 98 (chín mươi tám) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 3cm, chiều dài 8cm, màu vàng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm 

có khối lượng là 6,372kg;  

- 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, bên trong 

có chứa vỏ giấy niêm phong và 37 (ba mươi bảy) quả hình trụ tròn, kích thước đường 

kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 3cm có 

khối lượng là 8,278 kg;  
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- 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (45x31x18)cm, bên trong 

có chứa vỏ giấy niêm phong và 57 (năm mươi bảy) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 

3cm có khối lượng là 9,468 kg;  

- 01 (một) thùng xốp hình hộp chữ nhật, kích thước (38x30x25)cm, bên trong 

có chứa vỏ giấy niêm phong và 34 (ba mươi bốn) quả hình trụ tròn, kích thước đường 

kính 3,5cm, chiều dài 10cm, bọc giấy vở học sinh, một đầu của mỗi quả có gắn dây 

dài 3cm có khối lượng là 3,011 kg;   

- 01 (một) thùng nhựa hình hộp chữ nhật, kích thước (45x33x18)cm, màu đen, 

bên trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 20(hai mươi) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 5cm, chiều dài 9,5cm, màu xanh, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 

3cm có khối lượng là 3,471kg;  

- 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (29x26x16)cm, bên 

trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 39 (ba mươi chín) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây dài 3cm 

có khối lượng là 5,248 kg; 

- 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên 

trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 65 (sáu mươi lăm) quả hình trụ tròn, kích thước 

đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu hồng, một đầu của mỗi quả có gắn dây dài 

3cm có khối lượng là 5,529 kg;  

- 01 (một) thùng cát tông hình hộp chữ nhật, kích thước (35x23x15)cm, bên 

trong có chứa vỏ giấy niêm phong và 51 (năm mươi một) quả hình trụ tròn, kích 

thước đường kính 4cm, chiều dài 9,5cm, màu xanh, ở giữa của mỗi quả có gắn dây 

dài 3cm có khối lượng là 5,965 kg;  

- 01 hộp giấy bìa cát tông hình chữ nhật, có kích thước (32x32x35)cm bên trong 

có chứa vỏ giấy niêm phong, 01 hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5), 

bên trong có chứa chất bột màu trắng là hóa chất sử dụng để chế tạo pháo nổ có tổng 

khối lượng 0,327kg; 01 hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5), bên trong 

có chứa chất bột màu vàng là hóa chất dùng để chế tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 

0,073kg; 01 hộp hình trụ tròn, màu trắng, kích thước (10x19,5)cm, bên trong có chứa 

chất bột màu đen là hóa chất dùng để chế tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 0,22kg; 

01 túi ni lông màu trắng, bên trong có chứa chất bột màu xám là hóa chất dùng để 

chế tạo pháo nổ, có tổng khối lượng 0,277kg; 

Số còn lại đã sử dụng hết trong quá trình giám định. 

-  03 lọ kéo dán 502, mang nhãn hiệu keo dán Đức A, nắp màu đỏ, đã qua sử 

dụng;  

- 04 cuộn giấy hình trụ tròn, mỗi cuộn có kích thước chiều dài 9,5cm, đường 

kính 3,5cm, một đầu được bịt kín, rỗng ruột, xung quanh được bọc màu trắng;  

- 01 ống nhựa hình trụ tròn, màu xám, rỗng ruột, kích thước chiều dài 24cm, 

đường kính 2,5cm đã qua sử dụng;  

- 01 ống inox hình trụ tròn, kích thước chiều dài 19,5cm, đường kính 2cm, đã 

qua sử dụng;  
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- 01 ống inox hình trụ tròn, kích thước 11,5cm, đường kính 1,2cm, đã qua sử 

dụng;  

- 01 ống nhựa hình trụ tròn, màu xám đỏ, rỗng ruột, kích thước chiều dài 9,5cm, 

đường kính 2,5cm, đã qua sử dụng;  

- 01 thanh kim loại, màu bạc, một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều dài 

19cm; 01 lọ keo dán giấy, nắp màu xanh đã qua sử dụng;  

- 01 ống nhựa trong suốt, một đầu được vuốt nhọn, kích thước chiều dài 21cm, 

đường kính 01cm đã qua sử dụng;  

- 01 chiếc bút bi màu xanh, đã qua sử dụng;  

- 01 vỏ hộp hình trụ tròn, màu vàng, rỗng ruột, không có nắp đậy, bên ngoài có 

ghi dòng chữ “S1 nước nhũ vàng”, kích thước chiều cao 12cm, đường kính đáy 11cm, 

đường kính nắp hộp 12cm;  

- 01 chiếc kéo, kích thước chiều dài 19,5cm, có cán màu đen đã qua sử dụng; 

-  05 mảnh bìa cát tông, được cắt hình trụ tròn, kích thước đường kính 2,5cm; 

252 tờ giấy nhiều màu sắc, có cùng đặc điểm kích thước, mỗi một tờ có kích thước 

(33x4)cm 

Tang vật trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hoà theo biên 

bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 

2024 giữa Công an thị xã T và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hoà. 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 - BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016,quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc bị cáo Phan Tiến C phải 

chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí HSST. 

Bị cáo, người có quyền lợi – nghĩa vụ liên quan có mặt, được quyền kháng cáo 

lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- Người có QLNVLQ; 

- Công an thị xã Thái Hòa; 

- VKSND thị xã Thái Hòa; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Chi cục THADS thị xã Thái Hòa; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu HS vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 

 

Hồ Xuân Quyền 
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